
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp,  

không báo cáo, không theo quy định IUU  

(Thời gian từ 28/8/2026 đến ngày 28/9/2026) 

 

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị 

của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU; Thực hiện Kế hoạch số 

579/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần 

thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp   h ng  áo cáo và  h ng theo qu  

định  đợt cao điểm chống khai thác IUU; Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế 

hoạch với các nội dung trọng tâm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập trung lãnh đạo  chỉ đạo và hu  động cả hệ thống chính trị thực hiện qu ết 

liệt  đồng  ộ các nhiệm vụ chống  hai thác IUU trên địa  àn phường. 

- Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và thực hiện đầ  đủ, thực chất các 

khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5; tạo chuyển biến căn  ản, toàn diện 

trong công tác quản l  nghề cá của phường; ngăn chặn  đẩy lùi và tiến tới chấm dứt 

hoàn toàn vi phạm IUU; chuẩn  ị đầ  đủ hồ sơ  dữ liệu “đúng  đủ, sạch, sống” và 

bằng chứng thực thi để làm việc với Đoàn Thanh tra EC  qu ết tâm cùng cả nước gỡ 

cảnh báo "Thẻ vàng" trong năm 2026.  

- Nâng cao   thức  trách nhiệm của chủ tàu  thu ền trưởng và ngư dân trong 

chấp hành các qu  định của pháp luật về  hai thác thủ  sản; chủ động phòng ngừa  

ngăn chặn   h ng để phát sinh tàu cá  ngư dân trên địa  àn vi phạm  hai thác hải sản 

 ất hợp pháp ở vùng  iển nước ngoài. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc  thực chất  qu ết liệt  đúng tiến độ; phân c ng 

rõ người  rõ việc  rõ trách nhiệm  rõ thời gian và rõ  ết quả   ảo đảm các nhiệm vụ 

được giao hoàn thành đúng  êu cầu. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường  Phòng N ng nghiệp và 

M i trường  C ng an phường  Ban Chỉ hu  Quân sự phường  Đồn Biên phòng Đèo 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HOÀNH SƠN 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoành Sơn, ngày       tháng 8 năm 2026 
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Ngang  các Tổ dân phố có tàu cá và các cơ quan  đơn vị liên quan trong quản l   theo 

dõi   iểm soát hoạt động tàu cá và phòng  chống  hai thác IUU. 

- Quản l  chặt chẽ tàu cá trên địa  àn  nhất là tàu  h ng đủ điều  iện hoạt động  

tàu nằm  ờ  tàu có ngu  cơ cao vi phạm IUU;  h ng để tàu cá  h ng đủ điều  iện 

tham gia  hai thác thủ  sản;  ịp thời phát hiện  ngăn chặn và xử l  hoặc đề xuất xử l  

các trường hợp vi phạm theo qu  định. 

- Bảo đảm th ng tin  hồ sơ  số liệu quản l  tàu cá được cập nhật đầ  đủ  chính 

xác   ịp thời; các  ết quả thực hiện phải có hồ sơ  tài liệu  iểm chứng  phục vụ c ng 

tác  iểm tra  giám sát và báo cáo. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thực hiện “Tháng cao điểm” từ  hi  an hành Kế hoạch đến hết ngà  

28/9/2026; đồng thời du  trì thường xu ên các nhiệm vụ quản l    iểm tra  giám sát 

tàu cá sau thời gian cao điểm. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Quản lý, kiểm soát đội tàu  

- Tổ chức rà soát  đối chiếu  cập nhật đầ  đủ th ng tin về tàu cá  chủ tàu trên 

địa  àn;  ịp thời phát hiện các trường hợp th ng tin chưa đầ  đủ  chưa thống nhất để 

phối hợp với cơ quan chu ên m n xử l   cập nhật theo qu  định. 

-  Rà soát  lập danh sách và quản l  chặt chẽ tàu cá đã xóa đăng    nhưng còn 

 hả năng hoạt động; tàu cá chưa đăng     chưa đăng  iểm  chưa được cấp giấ  phép 

 hai thác thủ  sản hoặc  h ng đủ điều  iện hoạt động; phân công theo dõi, quản lý 

từng tàu cá có ngu  cơ cao   ịp thời phát hiện  ngăn chặn và xử l  các trường hợp vi 

phạm theo qu  định.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm tàu cá thuộc diện phải đánh dấu, 

viết số đăng    được thực hiện đầ  đủ  đúng qu  định   ể cả tàu cá đang tạm ngừng 

hoạt động; thực hiện nghiêm việc kiểm soát điều  iện tàu cá trước khi xuất bến, 

 h ng để tàu cá không bảo đảm các điều  iện theo qu  định tham gia hoạt động khai 

thác thủy sản. 

2. Quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động 

- Kiên qu ết  h ng để tàu cá  h ng đủ điều  iện đăng     đăng  iểm  giấ  

phép  hai thác hoặc  h ng  ảo đảm các điều  iện theo qu  định tham gia hoạt động 

 hai thác thủ  sản. 

- Theo dõi  giám sát chặt chẽ tàu cá đã cam  ết nằm  ờ  tàu tạm ngừng hoạt 

động  tàu ngắt  ết nối VMS do sửa chữa  neo đậu  lưu cảng dài ngà ;  ịp thời phát 

hiện và xử l  các trường hợp tự   đưa tàu đi hoạt động. 

- Chỉ đạo phòng chu ên m n cử cán  ộ phụ trách lĩnh vực theo dõi  quản l  
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từng tàu cá có ngu  cơ cao; thường xu ên cập nhật tình trạng tàu  chủ tàu và hoạt 

động  hai thác   ịp thời  áo cáo UBND phường  hi phát hiện dấu hiệu vi phạm. 

- Phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang và C ng an phường  các lực lượng 

chức năng  iểm soát chặt chẽ tàu cá xuất  nhập  ến;  h ng cho tàu cá  h ng đủ điều 

 iện hoạt động  hai thác thủ  sản. 

3. Theo dõi, quản lý thiết bị VMS 

- Tăng cường tu ên tru ền  vận động chủ tàu  thu ền trưởng du  trì hoạt động 

và  ết nối thiết  ị VMS liên tục  đúng qu  định;  h ng tự   tháo gỡ  can thiệp hoặc 

làm mất tín hiệu thiết  ị. 

- Thường xu ên theo dõi  nắm  ắt các trường hợp mất  ết nối VMS  vượt ranh 

giới cho phép  có hành trình  ất thường hoặc có dấu hiệu ngu  cơ  hai thác trái phép 

ở vùng  iển nước ngoài;  ịp thời  áo cáo và phối hợp xử l . 

- Phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang  BCH Quân sự phường  C ng an 

phường  các lực lượng chức năng xác minh  xử l  các trường hợp mất  ết nối VMS  

can thiệp  tháo gỡ hoặc làm mất tín hiệu thiết  ị VMS theo qu  định. Đối với tàu cá 

ngắt  ết nối VMS do sửa chữa  nằm  ờ  neo đậu dài ngà  hoặc l  do  hác  phải thực 

hiện đầ  đủ hồ sơ  th ng  áo theo qu  định và áp dụng  iện pháp theo dõi  giám sát 

phù hợp trong thời gian ngắt  ết nối. 

4. Thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản 

- Tổ chức thực hiện nhật     hai thác thủ  sản điện tử (e-Log oo ) đối với tàu 

cá thuộc diện phải thực hiện theo qu  định; tăng cường sử dụng thống nhất hệ thống 

eCDT trong quản l    iểm soát tàu cá rời  cập cảng  xác nhận sản lượng thủ  sản  ốc 

dỡ  xác nhận ngu ên liệu thủ  sản (SC) và chứng nhận nguồn gốc  thủ  sản  hai thác 

(CC);  ảo đảm th ng tin được cập nhật đầ  đủ   ịp thời  chính xác  phục vụ c ng tác 

tru  xuất  đối chiếu.  

- Tu ên tru ền  hướng dẫn chủ tàu  thu ền trưởng thực hiện đầ  đủ qu  định về 

ghi  nộp nhật     hai thác   hai  áo sản lượng và các th ng tin liên quan đến hoạt 

động  hai thác thủ  sản. Phối hợp rà soát  xác minh th ng tin liên quan đến tàu cá  

chủ tàu  sản lượng  hai thác và hồ sơ tru  xuất nguồn gốc;  ịp thời  áo cáo cơ quan 

có thẩm qu ền  hi phát hiện th ng tin  h ng đầ  đủ   h ng thống nhất hoặc có dấu 

hiệu vi phạm. 

5. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật  

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để ngư dân  nhất là chủ 

phương tiện, thuyền trưởng nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương  chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống khai thác IUU; nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác tố giác tội phạm, cung cấp thông 

tin về các hoạt động vi phạm  hai thác IUU. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động  hướng 
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dẫn ngư dân sử dụng phần mềm eCTD trên điện thoại thông minh và sử dụng ứng 

dụng VNeID để thực hiện đăng    xuất, nhập bến thuận lợi cho ngư dân và c ng tác 

quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng. Hướng dẫn ngư dân nắm và thực hiện 

nghiêm túc sơ đồ hoạt động nghề cá khi hoạt động trên biển. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU thông qua hình thức 

lồng ghép các hoạt động truyền thông, pano, áp phích, hội họp…; Áp dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tuyên truyền, nhất là sử dụng mạng xã hội, nền tảng học trực 

tuyến, truyền th ng đa phương tiện để tiếp cận nhanh và sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ 

và các tầng lớp nhân dân. 

- Tập trung tu ên tru ền các hành vi  ị nghiêm cấm; qu  định về du  trì  ết nối 

VMS  xuất nhập  ến  giấ  phép  hai thác   hai thác đúng vùng  đúng tu ến và tu ệt 

đối  h ng  hai thác trái phép tại vùng  iển nước ngoài. Phát hu  vai trò của các Tổ 

dân phố trong tu ên tru ền  vận động chủ tàu  ngư dân chấp hành qu  định; thường 

xu ên nắm  ắt tình hình tàu cá  ngư dân và  ịp thời phản ánh các trường hợp có dấu 

hiệu vi phạm về UBND phường. Tu ên tru ền th ng qua hệ thống tru ền thanh  các 

cuộc họp Tổ dân phố  sinh hoạt cộng đồng và tu ên tru ền trực tiếp đến chủ tàu  

thu ền trưởng  ngư dân. 

6. Thực thi pháp luật và xử lý vi phạm  

- Thực hiện nghiêm các qu  định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản; áp dụng nghiêm mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc 

phục hậu quả; bảo đảm xử lý thống nhất  đúng thẩm qu ền  trình tự, thủ tục, không bỏ 

lọt vi phạm, không thay thế xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, cam kết  h ng đúng 

qu  định.  

- Hoàn thành xác minh, xử lý vụ việc trong thời hạn pháp luật qu  định  phấn 

đấu không quá 60 ngày kể từ ngày lập hồ sơ; trường hợp kéo dài phải nêu rõ lý do và 

trách nhiệm.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về chống khai thác 

IUU; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các địa phương trọng điểm  để vi phạm 

tái diễn hoặc có dấu hiệu báo cáo không trung thực.  

7. Chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu  

Tăng cường kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa VNFishbase, VMS, eCDT, 

cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm và các hệ thống có liên quan; bảo đảm th ng tin về tàu cá 

được quản lý thống nhất, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám 

sát. 

8. Triển khai “Tháng cao điểm” thực hiện công tác chống khai thác IUU:  

- Tổ chức triển  hai “Tháng cao điểm” thực hiện công tác chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp   h ng  áo cáo và  h ng theo qu  định trên địa  àn phường từ ngày 
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ban 28/8/2026 đến hết ngày 28/9/2026; tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực 

hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU, khắc phục các 

tồn tại, hạn chế và thực hiện đầ  đủ các khuyến nghị của EC. 

  - Trong “Tháng cao điểm”  tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại, 

nhất là quản lý, kiểm soát đội tàu; đăng     đăng  iểm, cấp phép; lắp đặt, duy trì kết 

nối và kiểm soát thiết  ị VMS;  iểm soát tàu cá xuất, nhập bến; cập nhật, quản lý dữ 

liệu trên VNFishbase, eCDT; truy xuất nguồn gốc thủy sản; xác minh, xử lý vi phạm 

mất kết nối VMS  vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; chủ 5 động phòng 

ngừa  ngăn chặn   h ng để phát sinh tàu cá  ngư dân Hà Tĩnh vi phạm khai thác hải 

sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Nông nghiệp và Môi trƣờng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

IUU phường):  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, các tổ dân phố có 

tàu cá tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi  đ n đốc, kiểm tra, tổng hợp kết 

quả thực hiện;  ịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo, xử l  các  hó  hăn  vướng 

mắc phát sinh và thực hiện chế độ  áo cáo theo qu  định.  

- Tham mưu UBND phường phân c ng cán  ộ  c ng chức theo dõi  quản l  các 

tàu cá  h ng đủ điều  iện hoạt động; thường xu ên cập nhật tình trạng tàu cá và  ịp 

thời  áo cáo  hi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo 

Ngang  C ng an phường và các cơ quan  lực lượng chức năng trong  iểm tra  giám 

sát  xác minh và xử l  các trường hợp vi phạm theo thẩm qu ền. 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân 

phường theo qu  định;  đề xuất các giải pháp  hắc phục những tồn tại  hạn chế phát 

sinh trong quá trình thực hiện. 

2. Đồn Biên phòng Đèo Ngang 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá ra, vào cảng và xuất, nhập bến 

trên hệ thống eCDT; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện eCDT và 

eLogbook, kịp thời phát hiện  ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm 

phục vụ hiệu quả công tác quản lý khai thác thủy sản, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng 

các khuyến nghị của EC.  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức các đợt tuần 

tra liên ngành trên biển, tập trung vào vùng ven bờ; phát hiện  ngăn chặn và xử lý dứt 

điểm các hành vi khai thác thủy sản sai vùng, sai tuyến, tàu cá không có giấy phép, sử 

dụng phương pháp hủy diệt…  

- Chủ trì, phối hợp với các C ng an phường  các đơn vị liên quan điều tra, xác 

minh, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm  đặc biệt các hành vi đưa 
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tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm qu  định về thiết bị giám 

sát hành trình và sử dụng ngư cụ  phương thức khai thác bị cấm.  

- Tăng cường phối hợp với Ủ   an nhân dân phường trong trao đổi, chia sẻ 

thông tin phục vụ xử lý tàu cá vi phạm; thực hiện cung cấp đầ  đủ, chính xác kết quả 

xử lý vi phạm hành chính theo đúng  êu cầu các trường thông tin trên hệ thống cơ sở 

dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo qu  định.  

3. Công an phƣờng 

- Phối hợp với Phòng N ng nghiệp và M i trường rà soát  xác minh th ng tin 

về chủ tàu  thu ền trưởng và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm  hai thác IUU trên 

địa  àn. Chủ động nắm tình hình  xác minh các vụ việc liên quan đến  hai thác IUU; 

xử l  theo thẩm qu ền hoặc tham mưu  chu ển cơ quan có thẩm qu ền xử l  theo qu  

định. 

- Tăng cường  iểm tra  giám sát các trường hợp tàu cá có ngu  cơ cao vi phạm; 

 ịp thời trao đổi th ng tin với các cơ quan  lực lượng liên quan để xử l . Bảo đảm an 

ninh  trật tự trong quá trình  iểm tra  tu ên tru ền  vận động và thực hiện các nhiệm 

vụ chống  hai thác IUU trên địa  àn. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự phƣờng 

Phối hợp với UBND phường và các cơ quan  lực lượng chức năng trong c ng 

tác nắm tình hình  tu ên tru ền   iểm tra  giám sát và thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến chống  hai thác IUU. Phối hợp trao đổi  cung cấp th ng tin về tình hình tàu 

cá  ngư dân và các vấn đề liên quan đến an ninh  quốc phòng trên địa  àn  hi có  êu 

cầu. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Phối hợp tu ên tru ền  phổ  iến các qu  định của pháp luật về thủ  sản và 

chống  hai thác IUU đến chủ tàu  thu ền trưởng  ngư dân và Nhân dân trên địa  àn. 

Tăng cường c ng tác tu ên tru ền trên hệ thống th ng tin cơ sở  các phương tiện 

th ng tin của phường;  ịp thời đưa tin  phổ  iến các qu  định mới theo chỉ đạo của 

UBND phường. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng và các tổ chức 

chính trị - xã hội phƣờng  

Phối hợp với phòng   an  đơn vị liên quan, các tổ dân phố có tàu cá tăng cường 

tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch nà  đến các hội viên  đoàn viên là chủ tàu, 

thuyền trưởng và bà con ngư dân bằng những hình thức phù hợp  đảm bảo mục đích  

yêu cầu đề ra; Tuyên truyền triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” về chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp   h ng  áo cáo và  h ng theo qu  định IUU; góp phần nâng cao 

nhận thức cho ngư dân  doanh nghiệp về khai thác hải sản hợp pháp, có trách nhiệm 

và phát triển nghề cá bền vững. 
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7. Các Tổ dân phố có tàu cá 

- Rà soát  nắm chắc số lượng tàu cá  chủ tàu  thu ền trưởng và tình trạng hoạt 

động của tàu cá thuộc địa  àn quản l ;  ịp thời cập nhật   áo cáo UBND phường  hi 

có  iến động. Tăng cường tu ên tru ền  vận động chủ tàu  thu ền trưởng và ngư dân 

chấp hành nghiêm các qu  định của pháp luật về  hai thác thủ  sản và chống  hai 

thác IUU. 

Kịp thời  áo cáo UBND phường các trường hợp tàu cá có dấu hiệu hoạt động 

 h ng đúng qu  định  tàu  h ng đủ điều  iện hoạt động  mất  ết nối VMS hoặc có 

ngu  cơ vi phạm  hai thác IUU. Theo dõi  nắm tình hình các tàu cá cam  ết nằm  ờ  

tàu tạm ngừng hoạt động hoặc ngắt  ết nối VMS theo phân c ng của UBND phường. 

8. Chủ tàu, thuyền trƣởng, ngƣ dân 

- Chấp hành nghiêm các qu  định của pháp luật về  hai thác thủ  sản và chống 

 hai thác IUU; chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu cá theo qu  định. Du  trì hoạt 

động   ết nối thiết  ị VMS theo qu  định;  h ng tự   tháo gỡ  can thiệp  v  hiệu hóa 

hoặc làm mất tín hiệu thiết  ị. Kh ng đưa tàu cá  h ng đủ điều  iện ra hoạt động  hai 

thác;  h ng  hai thác trái phép   h ng  hai thác sai vùng  sai tu ến và tu ệt đối 

 h ng vi phạm vùng  iển nước ngoài. Thực hiện đầ  đủ thủ tục xuất  nhập  ến; ghi  

nộp nhật     hai thác   hai  áo sản lượng và các qu  định về tru  xuất nguồn gốc 

thủ  sản theo qu  định.  

Yêu cầu các phòng   an  ngành  đơn vị liên quan và các tổ dân phố có tàu cá tổ 

chức triển  hai thực hiện Kế hoạch  ịp thời  nghiêm túc  hiệu quả  đúng qu  định; báo 

cáo  ết quả thực hiện gửi về UBND phường trước ngà  28/9/2026 để tổng hợp   áo 

cáo theo qu  định. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh  hó  hăn  vướng mắc, kịp 

thời báo cáo về UBND phường (qua phòng Nông nghiệp và M i trường) để tổng hợp, 

đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân xem xét, xử lý./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và M i trường; (báo cáo) 

- TTr: Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch  các PCT UBND phường; 

- Các phòng: VH-XH, NNMT; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT - XH; 

- C ng an phường; 

- BCH Quân sự phường, Đồn BP Đèo Ngang; 

- Các TDP có tàu cá; 

- Lưu: VT, NNMT (NTM). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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